
TT Nội dung
Dự toán năm

2023
Qúy I/2023 So sánh

A TỔNG THU NSNN TRÊN ĐỊA BÀN 1.039.905 486.498 47%

I Thu nội địa 408.243 70.317 17%

1 Thu tư khu vực doanh nghiệp nhà nước 80 5 6%

2 Thu từ khu vực doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài 0

3 Thu từ khu vực kinh tế ngoài quốc doanh 26.000 11.548 44%

4 Thuế thu nhập cá nhân 18.000 3.416 19%

5 Thu cấp quyền khai thác khoáng sản 3.500 0%

6 Lệ phí trước bạ 59.170 9.748 16%

7 Thu phí, lệ phí 3.000 2.082 69%

8 Các khoản thu về nhà, đất 289.493 40.851 14%

Thuế sử dụng đất nông nghiệp 0

Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp 993 47

Thu tiền sử dụng đất 285.000 40.719 14%

Tiền cho thuê đất, thuê mặt nước 3.500 84 2%

Tiền cho thuê và tiền bán nhà ở thuộc sở hữu nhà nước 0

9 Thu từ hoạt đồng sổ số kiến thiết 0

10 Thu khác ngân sách 5.920 2.184 37%

11 Thu từ quỹ đất công ích, hoa lợi công sản khác 3.080 483 16%

II

Các khoản thu để lại đơn vị chi quản lý qua NSNN (Thu 

đóng góp

nhân dân)

III Thu chuyển nguồn 129.667

IV Thu kết dư ngân sách 0

IV Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên 631.662 286.514 45%

B Thu ngân sách huyện được hưởng theo phân cấp 795.132 447.159 56%

- Thu nội địa 163.470 30.978 19%

- Thu chuyển nguồn 129.667

- Thu kết dư ngân sách 0

- Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên 631.662 286.514 45%

ĐVT: Triệu đồng

Biểu số 94/CK-NSNN

 THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC QÚY I NĂM 2023



TỔNG CHI 795.132 210.418 26%

A Chi cân đối ngân sách 795.132 210.418 26%

I Chi đầu tư phát triển 85.500 44.381 52%

1 Chi đầu tư phát triển 0 0

2 Chi đầu tư phát triển khác 85.500 44.381 52%

II Chi thường xuyên 578.833 133.644 23%

1 Chi các hoạt động kinh tế 74.047 1.115 2%

2 Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề 330.475 92.633 28%

 - Chi sự nghiệp giáo dục 326.574 0%

 - Chi sự nghiệp đào tạo và dạy nghề 3.901 0%

3 Chi y tế, dân số và gia đình 35.971 6.287 17%

4 Chi khoa học và công nghệ

5 Chi quốc phòng 6.443 1.745 27%

6 Chi an ninh và trật tự an toàn xã hội 1.758 0%

7
Chi VHTT, TDTT và phát thanh, truyền hình, thông 

tấn
5.378 1.345 25%

 - Chi sự nghiệp văn hóa 3.764 0%

 - Chi phát thanh, truyền hình, thông tấn 1.076 0%

 - Chi thể dục thể thao 538 0%

8 Chi bảo vệ môi trường 6.400 0%

9 Chi đảm bảo xã hội 56.119 15.868 28%

10 Chi quản lý hành chính, đảng, đoàn thể 51.792 13.460 26%

11 Chi tạo nguồn thực hiện CCTL theo quy định 6.879 0%

12 Chi khác ngân sách 3.574 1.191 33%

III Dự phòng ngân sách 10.968 0%

IV Chi bổ sung cho ngân sách cấp dưới 119.831 32.393 27%

Biểu số 95/CK-NSNN

Qúy I/2023 So sánh

ĐVT: Triệu đồng

TỔNG HỢP DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH HUYỆN QUÝ I NĂM 2023

TT Nội dung
Dự toán năm

2023

Trang 2



TT Nội dung
Dự toán năm

2023

QUÝ 

I/2023
So sánh

I Nguồn thu ngân sách cấp huyện 795.132 447.159 56%

1 Thu cân đối NSNN 795.132 447.159 56%

 - Thu nội địa 163.470 30.978 19%

- Thu kết dư ngân sách 0

- Thu chuyển nguồn 129.667

 - Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên 631.662 286.514 45%

II Chi ngân sách cấp huyện 795.132 210.418 26%

I Tổng chi cân đối ngân sách cấp huyện 675.301 178.025 26%

1 Chi đầu tư phát triển 85.500 44.381 52%

2 Chi thường xuyên 578.833 133.644 23%

3 Dự phòng ngân sách 10.968 0 0%

II Chi bổ sung cho ngân sách cấp dưới 119.831 32.393 27%

Biểu số 93/CK-NSNN

ĐVT: Triệu đồng

CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH CẤP HUYỆN QÚY I NĂM 2023


